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PHẠM VI ĐƯỢC THỪA NHẬN

(kèm theo Quyết định số ùỉ&ĩ /QĐ-BTTTT ngày tháng 02 năm 2016 
của Bộ trường Bộ Thông tin và Truyên thông)

l ề Thông tin về pbòng thử nghiệm

Tên: MiCOM Labs -  ƯS0159 
Địa chi: 575 Boulder CourL Pleasanton, CA 94566 USA 
Người liên lạc: Mr. Gordon Hurst 
Điện thoại:+1 (925)462-0304 
Email: gordon_hurst@micomlabs.com 

2. Phạm vỉ đirợc thừa nhặn

TT Tên sàn phâm Quy định kỹ thuật
1. Thiết bị đâu cuối
1.1 Thiết bị đẩu cuối kết nối mạng viền ihông công cộng qua 

giao điện tương tự hai dây
TCVN 7189:2009

1.2 Thiết bị đẩu cuối kết noi mạng viễn thông công cộng sử 
dụng kênh thuê riêng

TCVN 7189:2009

1.3 Máy điện thoại không dâv (loại kẻo dài thuê bao) ỌCVN 18:2014/BTTTT
1.4 Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng ỌC VN 11:2010/BTTTT
2. Thiết bị vô tuyến
2.1 Thiết bị phát, thu -  phát sóng vô tuyển điện dùng Ưong các 

nghiệp vụ thông tin vô tuyến điện cố định hoặc lưu động 
mặt đắt

QCVN 14:2010/BTTTT 
QCVN 16:2010/BTTTT 
ỌCVN 18:2014/BTTTT 
ỌCVN 23:2011/BTTTT 
QCVN 25:2011/BTTTT 
QCVN 37:2011/BTTTT 
QCVN 41:2011/BTTTT 
QCVN 42:2011/BTTTT 
QCVN 43:2011 /BTTTT 
ỌCVN 44:2011/BTTTT 
ỌCVN 45:201 l/BTTTT 
QCVN 46:2011/BTTTT 
QCVN 48:2011/BTTTT 
ỌCVN 49:2011/BTTTT 
ỌCVN 54:2011/BTTTT 
QCVN 65:2013/BTTTT 
OCVN 66:2013/BTTTT

2.2 Thiết bị pháụ thu -  phát sóng vô tuyển điện chuyên dùng 
cho tniyên hình quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.3 Thiết bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng 
cho phát thanh quảng bá

QCVN 18:2014/BTTTT

2.4 Thiet bị phát, thu -  phát sóng vô tuyển điện chuyên dùng 
cho phát chuẩn (tần số, thời gian)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.5 Thiet bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng 
cho định vị và đo đạc từ xa (trừ thiết bị dùng ngoài khơi cho 
ngành dằu khí)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.6 Thiết bị phát, thu -  phát sóng vô tuyến điện chuyên dùng 
cho thông tin vệ tinh (trừ các thiêt bị lưu động dùng trong 
hàn£ hải và hàng không)

QCVN 18:2014/BTTTT

2.7 Thiêt bị phát, thu -  phát sóng vô tuyên điện chuyên dùng ỌCVN 18:2014/BTTTT
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[ TT Tên sản phâm Ọuy đinh kỹ thuât
cho nghiệp vụ lưu động hàng hài (kể cả các thiết bị ừợ giúp, 
thiết bị vệ tinh)

2.8 Thiêt bị Rada hang hải. hàng không, khí tượne ỌCVN 18:2014/BTTTT
2ằ9 Thiết bị vô tuyển dẫn đường ỌCVN 18:2014/BTTTT

2.10 Thiểt bị cành báo, điểu khiển từ xa bẳn" vô tuyến điên ỌCVN 18:2014/BTTTT
2.11 Thiết bị nhận dạng bằna sóng vô tuyển điện QCVN 18:2014.'BTTTT 

QCVN 55:201 \/Bni 1 I 1
2.12 Thiết bị truyền dẫn viba số QCVN 53:2011/BTTTT
3. Thiêt bị công nghệ thông tin
3.1 Máy tính cá nhân đề bàn, máy chủ (desktop, server) TCVN 7189:2009
3.2 Máy tính xách tay (laptop and portable computer) TCVN 7189:2009
3.3 Thiêt bị trợ giúp cá nhân (PDA) TCVN 7189:2009
3ậ4 Thiêt bị định tuyến (router) TCVN 7189:2009
3.5 Thiết bị tập trung (hub) TCVN 7189:2009
3.6 Thiết bị chuyền mạch (switch) TCVN 7189:2009
3.7 Thiết bị cổng (gateway) TCVN 7189:2009
3.8 Thiết bị cầu (bridge) TCVN 7189:2009
3.9 Thiết bị tường lửa (firewall) TCVN 7189:2009
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